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FINGER SHAPER MACHINE 

MÁY PHAY FINGER

SMFS 650IMODEL SMFS 650IG

500 mm 500 mm
Chiều rộng làm việc lớn nhất
Max. working width

150 mm 150 mm
Độ dày làm việc lớn nhất
Max. working thickness

5500 rpm 5500 rpm 
Tốc độ trục
Spindle speed 

10 Kw 15.75 Kw
Tổng công suất
Total power

- Có 
Trục lăn keo 
Glue roller

Servo Servo 
Motor di chuyển bàn
Table moving motor
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FINGER SHAPER MACHINE


MÁY PHAY FINGER

MODEL FSM 460A FSM 460

10 HP 10 HPMô tơ dao finger
Finger cutter motor

5 HP 5 HPĐộng cơ dao xén
Motor of trimming saw

10” x 100T x 4.0  x 50 10” x 100T x 4.0  x 50Qui cách lưỡi xén
Saw blade size

800 x 460 x 150 mm 800 x 460 x 150 mmKích thước làm việc
Size working

Xylanh hơi Đẩy tayDi chuyển bàn
Table moving



FINGER ASSEMBLER MACHINE

MÁY GHÉP DỌC
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MODEL FJ 460L

1/2 HPMô tơ đưa phôi 
Feeding Power 

5 HPMô tơ bơm thuỷ lực
Motor of hydraulic pump

2 HPMô tơ lưỡi cưa
Cut of saw motor

14” x 120T x 25.4 x 3Qui cách lưỡi cưa 
Cut of saw blade size

4600 x 150 x 75 mmKích thước làm việc
Working capacity

FINGER ASSEMBLER MACHINE

MÁY GHÉP DỌC

MODEL SM FJ 4000I

90 mmChiều rộng làm việc lớn nhất
Max. working width

4000 mmChiều dài làm việc  lớn nhất
Max. working length

60 mmĐộ dày làm việc lớn nhất
Max. working thickness

6.6 KwTổng công suất
Total power

7.5 KwĐộng cơ thủy lực
Hydraulic motor



AUTOMATIC FINGER JOINT SYSTEM

HỆ THỐNG GHÉP DỌC TỰ ĐỘNG 

MODEL: NAT 620

A & C & E : BÀN ĐƯA PHÔI / TABLE FEEDER

620 x 900 mm x (A) x 2 
620 x 900 mm x (C) x (E) x 1

Kích thước bàn đưa phôi
Table size

55 m/minTốc độ đưa phôi 
Feeding speed

1/2 HP x (A) x 2 pcs, (C) x 1 pcs, (E) x 1 pcsĐộng cơ băng tải
Conveyor motor

F - RO 62: BÀN RULÔ CUỐN PHÔI / ROLLER RACK DEVICE

620 x 900 mmKích thước bàn đưa phôi
Table size

70 m/minTốc độ đưa phôi
Feeding speed

1/2 HP x 2Động cơ băng chuyền
Conveyor motor

F - FCC 20 : BÀN ĐƯA PHÔI VÀO GHÉP DỌC / TABLE FEEDER IN FINGER JOINT ASSEMBLER

160 x 2000 mmKích thước bàn đưa phôi
Table size

70 m/minTốc độ đưa phôi
Feeding speed

1/2 HPĐộng cơ băng chuyền
Conveyor motor

B & D : MÁY PHAY FINGER / FINGER JOINT SHAPER MACHINE

620 mm x 150 - 800 mm x 15 - 150 mmKích thước làm việc
Working dimension

25 HP x 1Động cơ đánh finger
Motor of finger spindle

70 x 160 x 4 x 4TKích thước dao finger
Size of finger cutter

5800 rpmTốc độ trục finger
Spindle finger speed

7,5 HP x 1Động cơ lưỡi cưa
Power of cut-off saw

255 x 100 T x 4 x 50 mm x 1 pcsKích thước lưỡi cưa
Size cut-off saw

4800 rpmTốc độ trục
Spindle speed

2 HP x 1Động cơ lưỡi cưa mồi
Scoring motor (R/L)

180 x 60T x 5 mm x 2 pcsKích thước lưỡi cưa mồi
Size cut-off saw

2850 rpmTốc độ trục
Spindle speed

1/2 HP x 1Đ.cơ băng tải bàn đánh finger
Conveyor power

2 Kw x 1Động cơ bơm thủy lực
Hydraulic power

3 - 5 packing/minTốc độ làm việc
Cycle speed packing/min

E : MÁY GHÉP DỌC / AUTO FINGER JOINTING ASSEBLY PRESS

6200 mm x 20-150 mm x 15-75 mmKích thước làm việc
Working dimension

2,5 HP x 2Đ.cơ rulô cuốn phôi trên - dưới
Power off upper & lower roller

5 HPBiến tần cuốn phôi
In-feed inverter

10 - 70 m/minTốc độ cuốn phôi
In-feed speed

5 HPĐộng cơ cắt ngang
Cut off saw power

355 x 120T x 3 x 25.4 mmKích thước lưỡi cưa
Cut off saw dimension

2850 rpmTốc độ trục
Spindle speed

5 HPĐộng cơ bơm thủy lực
Hydraulic power

3 - 6 pcs/minNăng suất/phút
Capacity
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AUTOMATIC FINGER JOINT SYSTEM

HỆ THỐNG GHÉP DỌC TỰ ĐỘNG 

MODEL: EAT 620

A & C & E: BÀN ĐƯA PHÔI / TABLE FEEDER

W 620 mm x L (A) 900 mm x 2
(C) (E) 900 mm

Kích thước bàn đưa phôi
Table size

1/2 HP x (A) x 2 pcs, (C).x 1 pcs, (E) x 1 pcsĐộng cơ băng tải
Conveyor motor

B & D: MÁY PHAY FINGER / FINGER JOINT SHAPER MACHINE

W 620 x L 800 mmKích thước bàn đưa phôi
Table size

L 150 mm - 800 mm, T 15 mm - 150 mmKích thước làm việc
Working dimension

20 HPĐộng cơ đánh finger
Finger jointer shaper motor (R-L)

255x 100 T x 4 x 50 mmKích thước lưỡi cưa và bào
Saw blade & planing knife size (R-L)

5 HPĐộng cơ lưỡi cưa và bào
Saw blade & planing knife motor (L)

250 mm x 12 T x 25.4 mmKích thước lưỡi bào
Planing knife size

2 HP x 2 pcs, 180 x 60 T x 3 x 25.4 mmLưỡi cưa mồi trên và dưới
Small saw blade on top and bottom

2 HP 180 x 60 T x 3 x 25.4 mmLưỡi cưa mồi dưới
Scoring saw dimension

1/2 HPĐ.cơ băng tải bàn đánh finger
Finger shaper table conveyor motor

3 HPĐộng cơ bơm thủy lực
Hydraulic power

1/2 HPĐộng cơ biến tần
Gluing motor + freguency inverter

3 - 4 package/minTốc độ làm việc
Cycle speed package/min

 H: MÁY GHÉP DỌC / AUTOMATIC FINGER JOINT ASSEMBLER

L 5000 mm x W 150 mm x T 75 mmKích thước làm việc
Working size

5 HP & 355” x 120 T x 3 x 25.4Đ.cơ cắt và quy cách lưỡi cưa
Cutting motor and saw blade size

2 HPĐộng cơ đưa phôi
Feeding moter inverter

2 HPĐộng cơ biến tần
Gluing motor + freguency inverter

5 HPBiến tần cao tần
Frequency inverter

5 HPĐộng cơ bơm thủy lực
Hydraulic power

3 - 6 pcs/minNăng suất/phút 
Capacity
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AUTOMATIC FINGER JOINT SYSTEM

HỆ THỐNG GHÉP DỌC TỰ ĐỘNG 

MODEL: SMBL 3515II + 1525LA

BĂNG TẢI DẪN LIỆU / CONVEYOR FEEDER 

0.375 KwCông suất motor
Motor power

1150 x 600 mmKích thước bàn làm việc
Working table size

1180 x 1330 x 900 mmKích thước
Machine size

MÁY ĐÁNH MỘNG FINGER / FINGER JOINT SHAPER MACHINE

850 x 600 mmKích thước bàn làm việc
Working table size

850 x 80 x 150 mmKích thước gia công lớn nhất
Max. working size

150 x 20 x 30 mmKích thước gia công nhỏ nhất
Min. working size

φ70 mmTrục dao đánh finger
Shaper spindle dia.

φ160 mmĐường kính ngoài dao finger
Shaper blade dia.

φ255 mmĐường kính lưỡi cưa
Main saw blade size

6000 rpmT.độ quay trục dao đánh finger
Shaper spindle speed

2840 rpmTốc độ quay lưỡi cưa
Main saw spindle speed

0.5 - 0.8 MpaKhí nén
Air pressure

16.12 KwTổng công suất
Total power

BĂNG TẢI CHUYỂN TIẾP / CONVEYOR FEEDER

1150 x 600 mmKích thước bàn làm việc
Working table size 

0.375 KwCông suất motor
Motor power

1180 x 725 x 900 mmKích thước băng tải
Conveyor size

MÁY ĐÁNH MỘNG FINGER CÓ LĂN KEO / FINGER JOINT SHAPER GLUE SPEADER MACHINE

850 x 600 mmKích thước bàn làm việc
Working table size

850 x 80 x 150 mmKích thước gia công lớn nhất
Max. working size

200 x 30 x 20 mmKích thước gia công nhỏ nhất
Min. working size

φ70 mmTrục dao đánh finger
Shaper spindle dia.

φ160 mmĐường kính ngoài dao finger
Shaper blade dia.

φ255 mmĐường kính lưỡi cưa
Main saw blade size

6000 rpmT.độ quay trục dao đánh finger
Shaper spindle speed

2840 rpmTốc độ quay lưỡi cưa
Main saw spindle speed

0.5 - 0.8 MpaKhí nén
Air pressure

16.87 KwTổng công suất
Total power

BĂNG TẢI RA PHÔI / CONVEYOR ENDS FEEDER

1150 x 600 mmKích thước bàn làm việc
Working table size

0.375 KwCông suất motor
Motor power

1180 x 725 x 900 mmKích thước băng tải
Conveyor size

MÁY GHÉP DỌC TỰ ĐỘNG  / AUTO MATIC UNLIMITED LENGH FIGER JIONT ASEMBLER

> 6200 x 150 x 65 mmKích thước làm việc lớn nhất
Max. working size (L x W x H)

1000 x 30 x 15mmKích thước làm việc nhỏ nhất
Min. working size (L x W x H)

18 - 80 mmĐộ dày làm việc
Working thickness

φ355 mmKích thước lưỡi cưa
Main saw blade size

3700 rpmTốc độ trục lưỡi cưa
Main saw spindle speed

0.5 - 0.8 MpaÁp suất khí nén yêu cầu
Working air pressure

3 KwMotor cắt
Cutting Motor power

5.5 KwMotor bơm dầu
Oil pump power

7800 kgsLực ép lớn nhất
Max. pressure

4100 x 1200 x 1470 mmKích thước máy
Machine size
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A- SHAPE HYDRAULIC COMPOSER  

CẢO THỦY LỰC CHỮ A
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MODEL SMXK 2500

2500 mmChiều dài làm việc tối đa
Max. working length

1300 mmChiều rộng làm việc tối đa
Max. working width

10 - 150 mmĐộ dày làm việc
Working thickness

6 x 2Số lượng xylanh chính
No. of main hydraulic cylinders

6 x 2Số lượng xylanh áp suất bên
No. of side hydraulic cylinders

6 x 2Số lượng xylanh nâng bên
No. of side lifting cylinders

5.5 KwCông suất động cơ thủy lực
Hydraulic pump power

16 MpaÁp suất tối đa của hệ thống thủy lực
Rated pressure of hydraulic system

HIGH FREQUENCY WOOD PANEL PRESSING MACHINE

máy ghép ngang cao tần

SM 84H35MODEL SM 84H35G

3 þ 380 (V+/- 5% ) (50  Hz)
Nguồn điện vào
Main voltage

50 KVA 50 KVA
Công suất vào
Input power

1220 x 2440 mm 1220 x 2440 mm
Kích thước tấm ghép
Pressed out products

80 mm 120 mm
Độ dày ép lớn nhất
Max. height pressed

15 mm 15 mm
Độ dày ép nhỏ nhất
Min. height pressed

Thuỷ lực / Hydraulic
Kiểu ép
Pressure way

5 HP 7.5HP
Động cơ thủy lực
Hydraulic motor

Được sơn chống dính mặt trên và dưới

Non - stick coating the top and bottom

Mặt bàn
Countertops

12 pcs 12 pcs
Số xylanh ngang
No. of horizontal cylinders

3 pcs 5 pcs
Số xylanh dọc
No. of vertical cylinders

1.5 HP 1.5 HP
Động cơ đẩy phôi
Feeding motor

5000 kgs 6500 kgs
Trọng lượng máy
Net weight



4 SIDE HYDRAULIC COMPOSER

CẢO THỦY LỰC 4 MẶT

MODEL SMMZ 1346/4

2500 mmChiều dài làm việc tối đa
Max. working length

1300 mmChiều rộng làm việc tối đa
Max.working width

10 - 150 mmĐộ dày làm việc tối đa
Max. Working thickness

96 tonsLực ép trên xuống tối đa
Max. top pressure

24 tonsLực ép bên tối đa
Max. side pressure

7.5 KwBơm thủy lực
Hydraulic pump power

3 KwCông suất động cơ quay
Rotary motor power

0.5 rpmTốc độ quay bàn
Table rotation speed

16 MpaÁp suất định mức của hệ thống thủy lực
Rated pressure of hydraulic system

CLAMP CARRIER MACHINE

CẢO GHÉP NGANG

SMMY 2500 8MODEL SMMY 2500 14 SMMY 2500 20

Chiều dài làm việc tối đa
Max. working length 2500 mm 2500 mm 2500 mm

1300 mm 1300 mm 1300 mmChiều rộng làm việc tối đa
Max.working width

10 - 150 mm 10 - 150 mm 10 - 150 mmĐộ dày làm việc tối đa
Max. Working thickness

8 pcs 14 pcs 20 pcs
Số tay quay
Number of clamp

3 Kw 3 Kw 3 Kw
Công suất động cơ quay
Motor power
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